
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà số 4, dãy C11, Tổ 28 đường Đồng Bát, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

25/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CODEONLINE 

0110486914

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện và trừ lắp đặt 
các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông. Kho lạnh, máy đá, điều hòa 
không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực 
chế biến thủy hải sản)

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết
- Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
- Bán buôn xe có động cơ khác
(trừ đấu giá)

4511

6. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(trừ đấu giá)

4512

7. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(trừ đấu giá)

4513

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CODEONLINE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CODEONLINE TECHNOLOGY JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: CODEONLINE., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0922215999 
Email: info@codeonline.vn codeonline.vn

Fax:
Website:
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8. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: 
- Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác
- Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 
chỗ ngồi trở xuống)
- Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác
(trù đấu giá)

4530

9. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
(Không hoạt động tại trụ sở)

4620

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế)

4649

11. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

12. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn tơ, xơ,sợi dệt. Bán buôn phụ liệu may mặt 
và giầy dép

4669

17. Trồng cây hàng năm khác 0119

18. Trồng cây ăn quả 0121

19. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

20. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(loại trừ hoạt động của Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn 
thể và tôn giáo)

8559

21. Lập trình máy vi tính 6201

22. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

23. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

6619

24. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

7020
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100.000

25. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế xây dựng, khảo sát xây 
dựng, giám sát thi công).
- Tư vấn lập dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng (Điều73, 
Điều 94, Điều 152 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
 - Tư vấn đấu thầu, lập dự toán công trình

7110

26. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

27. Quảng cáo
(trừ loại cấm)

7310

28. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

29. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

30. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

31. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ kinh doanh quầy bar, quán giải khát có khiêu vũ)

5630

32. Xuất bản phần mềm
(trừ xuất bản phẩm)

5820(Chính)

33. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

34. Xây dựng nhà để ở 4101

35. Xây dựng công trình công ích khác 4229

36. Phá dỡ
(trừ nổ mìn)

4311

37. Chuẩn bị mặt bằng
(trừ nổ mìn)

4312

38. Lắp đặt hệ thống điện
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4321

39. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ đấu giá)

4741

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN TIẾN 
ĐẠT

Căn hộ số 11, nhà 
A3, tập thể Học 
viện phụ nữ TW, 
số 39 đường Pháo 
Đài Láng, Phường 
Láng Thượng, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000 10.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.000 10.000.000 1,000

0150810002
65

2 LÊ HỒNG HẢI Phòng 318, Nơ 
6B, Bán đảo Linh 
Đàm, Phường 
Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

95.000 950.000.000 95,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 95.000 950.000.000 95,000

0150810001
10
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3 TRẦN THỊ 
HUYỀN 
TRANG

Phòng 318, Nơ 
6B, Bán đảo Linh 
Đàm, Phường 
Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 40.000.000 4,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.000 40.000.000 4,000

0361870020
54

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       015081000265
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 5-A10, tập thể Học viện Nguyễn Ái Quốc 10, tổ 1C, Phường 
Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ số 11, nhà A3, tập thể Học viện phụ nữ TW, số 39 đường Pháo 
Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN TIẾN ĐẠT Nam

15/10/1981 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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